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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Chính phủ Bờ Biển Ngà hôm qua cho biết, trong tuần 27/07-02/08, nông dân nước này đã vận chuyển 2.23 triệu tấn 
cacao ra các cảng biển để chờ xuất khẩu, tăng 58% so với cùng kỳ niên vụ trước. Giao hàng lũy kế từ đầu niên vụ đến 
ngày 02/08 đạt 2.23 triệu tấn, tăng 1.8% so với cùng kỳ niên vụ 2018/2019.

§ Thứ trưởng Bộ Công nghiệp đồn điền và hàng hóa Malaysia Jeck Seng cho biết, hiện mới có khoảng 0.08% sản 
lượng cao su tự nhiên của nước này, tương đương 400-500 tấn, đã được sử dụng để trải 202.7 km đường theo công 
nghệ CMB. Khoản ngân sách phân bổ cho dự án này hiện ở mức 100 triệu ringgit (23.855 triệu USD). Theo ông Seng, 
hoạt động thí điểm này giúp Bộ Công ích đánh giá và thương mại hóa các nghiên cứu với Ủy ban Cao su Malaysia. Hiện 
chính phủ Malaysia đang hợp tác chặt chẽ với Hội đồng cao su ba bên (ITRC) nhằm kích thích tiêu dùng cao su nội địa 
thông qua các chương trình chi tiêu công. 

§ Báo cáo Tiến độ mùa vụ hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA công bố rạng sáng nay cho biết, tính đến hết 
ngày 09/08, tiến độ ra hoa của cây bông niên vụ 2020/21 trên khắp nước Mỹ đã đạt 96%, thấp hơn so với mức 97% 
cùng kỳ niên vụ 2019/20 nhưng ngang bằng so với mức trung bình 5 năm trở lại đây. Tiến độ ra hoa tại các bang 
Arkansas và Arizona đã đạt 100%, tiến độ ra hoa tại bang Texas cũng đã đạt 96%, cao hơn so với mức 95% cùng kỳ 
niên vụ trước. Tiến độ tạo quả bông trên khắp nước Mỹ hiện đạt 71%, thấp hơn so với mức 72% niên vụ 2019/20 nhưng 
cao hơn so với mức 70% trung bình 5 năm trở lại đây. Tiến độ nứt quả bông cả nước hiện mới đạt 9%, thấp hơn nhiều 
so với mức 17% cùng kỳ niên vụ trước. Dự báo chất lượng bông tốt và tuyệt vời tính đến hết tuần trước đạt 42%, thấp 
hơn so với mức 45% của tuần trước nữa và thấp hơn đáng kể so với mức 56% cùng kỳ niên vụ 2019/20  

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US 
giảm xuống mức 
3.963 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
10/08.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US 
giảm xuống mức 
1.437 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
10/08.

 Bông: Dự trữ bông 
của sàn ICE US giữ 
nguyên ở mức 6,712 
kiện tính đến ngày 
07/08.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ 
ẩm trung bình ở mức 48%. Nhiệt độ 12 - 29 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới. 
Nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 78%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời không mưa, 
nắng hanh. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 39 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 
36%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xinjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm u, 
mưa giông nhiều ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình 68%. Nhiệt độ 22 – 35 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông 
liên tiếp nhiều ngày. Độ ẩm trung bình 89%. Nhiệt độ từ 23 - 28 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, không 
mưa, nắng nhẹ. Độ ẩm trung bình ở mức 67%, nhiệt độ dao động từ 18 - 32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US giảm 
2.47% xuống mức 112.60 cents/pound. 

 Kháng cự: 113.10; 115.90     Hỗ trợ: 110.75; 107.90 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US giảm 2% 
xuống mức 2,495 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,535; 2,453  Hỗ trợ: 2,491; 2,475

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US giảm 
0.95% xuống mức 12.55 cents/pound.

 Kháng cự: 12.77; 12.90  Hỗ trợ: 12.50; 12.23

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng 
0.71% lên mức 62.80 US cents/pound. 

 Kháng cự: 63.27; 63.74  Hỗ trợ: 62.64; 61.54

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU OSAKA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Hôm qua 10/08 là ngày Mountain Day của Nhật 
Bản, sàn OSE nghỉ giao dịch

 Kháng cự:   Hỗ trợ: 

§ Hôm qua 10/08 là ngày Quốc khánh của Singapore, 
sàn SGX nghỉ giao dịch

 Kháng cự:  Hỗ trợ:


